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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Anh Thƣ. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1.  Ông Nguyễn Văn Hoàn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.  B  Phạm T  Nh  

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà N u ễn Thị Tố Anh – Thƣ ký 

Toà án nhân dân th nh phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa:  n  N u ễn Th n       - K ểm sát v ên.                        

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Tòa án nhân dân th nh phố Dĩ An, công khai 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 246/2021/HSST ngày 28 tháng 7 năm 

2021 theo Qu ết định đƣa vụ án ra xét xử số 291/2021/QĐXXST- HS ngày 

13/9/2021 đố  vớ  bị cáo: 

Họ và tên: Văn Văn T, sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh; nơ  

ĐKNKTT: khu phố T, phƣờng Đ, thành phố D, tỉnh B;   ớ  tính: Nam; n hề 

n h ệp: Công nhân; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: V ệt Nam; con ôn  Văn Văn T, s nh năm 1956 (đã chết) và bà 

Dƣơng Thị H, sinh năm 1956; bị cáo có 02 chị ruột (lớn nhất sinh năm 1984, 

nhỏ nhất sinh năm 1985); t ền án, t ền sự: Khôn . Bị cáo bị tạm   ữ,tạm giam 

từ ngày 11/5/2021 đến n    02/9/2021 đƣ c tha  đ   b ện pháp tạm   am b n  

b ện pháp n ăn ch n cấm đ  khỏ  nơ  cƣ tr . Bị cáo có đơn  êu c u xét xử v n  

m t. 

- Bị hại:  

Ông Phạm Văn Ph, s nh năm 1968, tr  tạ  : khu phố T, phƣờng Đ, thành 

phố D, tỉnh B; có đơn  êu c u xét xử v n  m t. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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Chị Văn Thị Mỹ L, sinh năm 1985; trú tại: khu phố 03, phƣờng L, thành 

phố Th, thành phố H; có đơn  êu c u xét xử v n  m t. 

- Người làm chứng: 

Dƣơng Thị H, sinh năm 1956; v n  m t. 

Bà Vi Thị H, s nh năm 1975; v n  m t. 

Phạm Văn KH, sinh năm 2007, v n  m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t   l ệu có tron  hồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  ph ên tòa, nộ  dun  

vụ án đƣ c tóm t t nhƣ sau: 

Văn Văn T và ông Phạm Văn Ph là hàng xóm, nhà đối diện nhau tại khu 

phố T, phƣờng Đ, thành phố D, tỉnh B. Quá trình sinh sốn  hai bên thƣờng xả  

ra mâu thuẫn do cháu Phạm Văn Kh, sinh năm 2007 (con ông Phạm Văn Ph) 

hay đi ngang qua nhà của Tuấn dậm dép làm phát ra tiếng ồn khiến T khó chịu. 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 11/5/2021, Văn Văn T đang ở trên ban công 

của nhà mình tại số khu phố T, phƣờn  Đ, thành phố D, tỉnh B thì thấy cháu 

Phạm Văn Kh đi ngang qua cửa nhà nên Tuấn dùng cục đá kích thƣớc 01cm x 

02cm ném trúng vào mông cháu Kh (không gây thƣơng tích). Cháu Kh chạ  về 

nhà khóc và kể lại sự việc bị anh T hàng xóm ném đá cho bố là ông Phạm Văn 

Ph nghe. Lúc này ông Ph đ  ra trƣớc cửa nhà đứn  chửi và cự cãi vớ  T rồ  cả 

hai thách thức đánh nhau. Ông Ph c m 01 cây gậy t m vông dài khoảng 75cm 

chạ  ra, thấ  vậy T chạy vào bếp nhà mình lấy 01 con dao cán gỗ dài khoảng 

30cm. Thấ  T có dao nên ông Ph chạy vào nhà bỏ gậy t m vông xuốn  và lấy 

01 thanh s t dài khoảng 75cm chạy ra xông vào đánh 01 cái trúng vào vai trái 

của T, T dùng dao chém vào n ƣờ  ông Ph  â  thƣơn  tích ở vùng sau gáy, vai 

phả , vết thƣơng cánh tay phả , vết thƣơng ngón 2 tay trái, m t trong khuỷu tay 

trái. Mọ  n ƣờ  ra can ngăn, T điều khiển xe mô tô bỏ chạy, ông Ph đƣ c đƣa 

đi bệnh viện cấp cứu và làm đơn yêu c u xử lý hình sự đối vớ  T.   

* Vật chứng tạm   ữ  ồm: 

- 01 USB chứa file ghi hình ảnh vụ án; 

- 01 con dao cán gỗ dài khoảng 30cm; 

- 01 thanh s t dài khoảng 75cm có tay c m quấn băng keo màu xanh; 

- 01 cây gậy t m vông dài khoảng 75cm. 

* N    18/5/2021, cơ quan đ ều tra ra Qu ết định trƣn  c u   ám định số 

365 đố  vớ  thƣơn  tích của bị hạ  Phạm Văn Ph. 

Theo kết luận giám định pháp y về thƣơn  tích số 0416/TgT/2021 ngày 

20/5/2021 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Đồng Nai kết luận:  
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Tỷ lệ thƣơng t n cơ thể do thƣơng tích gây nên của nạn nhân Phạm Văn 

Ph là 07%; 

Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Dĩ An xác minh tại 

bệnh viện nơi bệnh nhân n m đ ều trị có gãy lồ  c u trong xƣơng cánh tay trái 

hay không? Nếu có đề n hị trƣn  c u   ám định b  sun . 

* N    18/5/2021, cơ quan đ ều tra ra Qu ết định trƣn  c u   ám định số 

388 đố  vớ  cơ chế hình th nh vết thƣơn  đố  vớ  bị hạ  Phạm Văn Ph. 

 Theo kết luận giám định pháp y trên hồ sơ về thƣơng tích số 

0417/GĐHS/2021 ngày 26/5/2021 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Đồng 

Nai kết luận: 

+ Vết thƣơng vùng sau gá  để sẹo vùng c  sau (gáy) kích thƣớc 3,5 x 

0,2cm. T n thƣơng do vật s c tác động lực tƣơn  đối vào vùng c  sau (gáy) 

theo hƣớng từ sau ra trƣớc, từ ngoài vào trong gây ra. 

+ Vết thƣơng vai phả  để lại sẹo kích thƣớc 4,5x 0,2cm. T n thƣơng do 

vật s c tác động lực tƣơn  đối vào vùng đỉnh vai phả  theo hƣớng từ trên xuống 

dƣớ , từ ngoài vào trong và chếch từ phả  qua trái gây ra. 

+ Cánh ta  phả  có 02 vết thƣơn  để lạ  sẹo kích thƣớc 02 x 0,2cm v  02 x 

0,2cm. T n thƣơn  do vật s c tác độn  lực tƣơn  đố  v o vùn  m t trƣớc 1/3 trên 

cánh ta  phả  theo hƣớn  từ trƣớc ra sau v  hơ  chếch từ phả  qua trá   â  ra. 

+ Vết thƣơng m t trong khuỷu tay trá  để lại sẹo kích thƣớc 02 x 0,2cm. 

T n thƣơng do vật s c tác động lực tƣơn  đối vào vùng m t trong khuỷu tay 

trá , theo hƣớng từ trá  qua phả , từ trong ra ngoài gây ra. Có thể theo phản xạ 

tự nhiên của cơ thể khi bị chém vào vùn  đ u nạn nhân đƣa tay lên đỡ thì phù 

h p vớ  hƣớng từ trên xuốn  dƣớ  gây ra. 

+ Vết thƣơng ngón 2 tay trái để lại sẹo đốt xa ngón 2 tay trái kích thƣớc 

02 x 0,2cm. T n thƣơng do vật s c tác động lực tƣơn  đối vào vùn  đốt xa 

ngón 2 tay trái gây ra. 

* N    11/6/2021, cơ quan đ ều tra ra Qu ết định trƣn  c u   ám định b  

sung số 05 tỷ lệ thƣơn  tích  ã  lồ  c u tron  xƣơn  cánh ta  trá  của bị hạ  

Phạm Văn Ph tạ  thờ  đ ểm   ám định b  sun . 

 Theo kết luận giám định số 0508/TgT/2021 ngày 18/6/2021 của Trung 

tâm pháp y sở y tế tỉnh Đồng Nai kết luận: Tỷ lệ t n thƣơng cơ thể do thƣơng 

tích gây nên tạ  thờ  đ ểm   ám định của ông Phạm Văn Ph là 11%. 

Đố  vớ  thƣơng tích của Văn Văn T nhẹ nên T từ chố  giám định thƣơng 

tích và không yêu c u xử lý đối vớ  ông Phạm Văn Ph. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Văn Thị Mỹ L là chị ruột của T đã bồ  thƣờng 

số tiền 6.508.100 đồng cho bị hại Phạm Văn Ph, ông Ph không yêu c u gì thêm 

và chị L không yêu c u T trả lại số tiền nêu trên. 
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Theo bản cáo trạn  số 265/CT- VKS-DA  ngày 26/7/2021 V ện k ểm sát 

nhân dân th nh phố Dĩ An đã tru  tố bị cáo Văn Văn T về tộ  “Cố ý gây 

thƣơng tích” theo Đ ểm đ Khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đ   b  sun  năm 2017. 

Tron  ph n tranh luận K ểm sát v ên   ữ n u ên quan đ ểm tru  tố đố  vớ  

bị cáo về tộ  danh, đ ều luật nhƣ nộ  dun  Cáo trạn , đánh   á về các tình t ết 

tăn  n n ,   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự, đề n hị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  

Đ ểm đ Khoản 2 Đ ều 134; Đ ểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hình 

sự 2015, sửa đ   b  sun  năm 2017 xử phạt bị cáo Văn Văn T mức hình phạt 

từ  02 năm 03 thán  đến 02 năm 06 thán  tù. Về xử lý vật chứn : Tịch thu t êu 

hủ  01 con dao cán  ỗ d   khoản  30cm; 01 thanh s t d   khoản  75cm có ta  

c m quấn băn  keo m u xanh; 01 câ   ậ  t m vôn  d   khoản  75cm.  

Bị cáo, bị hạ , n ƣờ  l ên quan có đơn  êu c u xét xử v n  m t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron  hồ sơ vụ án đã 

đƣ c tranh tụn  tạ  ph ên tòa, Hộ  đồn  xét xử nhận định nhƣ sau:   

[1] Về thủ tục tố tụn : Trong g a  đoạn tố tụn  từ kh  khở  tố vụ án cho 

đến kh  kết th c v ệc tru  tố, cơ quan đ ều tra Côn  an th nh phố Dĩ An, V ện 

k ểm sát nhân dân th nh phố Dĩ An, đ ều tra v ên, cán bộ đ ều tra, k ểm sát 

viên đã thực h ện đ n  thẩm qu ền, trình tự thủ tục qu  định của Bộ luật Tố 

tụn  Hình sự. Quá trình đ ều tra, tru  tố v  tạ  ph ên tòa, bị cáo v  n ƣờ  tham 

  a tố tụn  khác khôn  có ý k ến ho c kh ếu nạ  về h nh v , qu ết định của cơ 

quan t ến h nh tố tụn , n ƣờ  t ến h nh tố tụn . Do đó, các h nh v , qu ết định 

tố tụn  của cơ quan t ến h nh tố tụn  v  n ƣờ  t ến h nh tố tụn  đã thực h ện là 

h p pháp.    

[2] Về nộ  dun : Bị cáo Văn Văn T th nh khẩn kha  nhận h nh v  phạm 

tộ  nhƣ nộ  dun  Cáo trạn  của V ện k ểm sát nhân dân th nh phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơn  đã tru  tố. Lờ  kha  nhận tộ  của bị cáo phù h p vớ  lờ  kha  tạ  cơ 

quan đ ều tra, các t   l ệu chứn  cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Nhƣ vậ , Hộ  

đồn  xét xử có đủ cơ sở xác định:   

Khoản  20   ờ 00 ph t n    11/5/2021, tạ  khu phố Tâ  B, phƣờn  Đôn  

Hòa, th nh phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơn , Văn Văn T xả  ra mâu thuẫn vớ  ôn   

Phạm Văn Ph.  Ông Ph lấ  01 thanh s t d   khoản  75cm chạ  ra xôn  v o 

đánh 01 cá  tr n  v o va  trá  của T, T bực tức dùn  dao chém v o n ƣờ  ôn  

Ph  â  thƣơn  tích ở vùn  sau  á , va  phả , vết thƣơn  cánh ta  phả , vết 

thƣơn  n ón 2 ta  trá , m t tron  khuỷu ta  trá . Theo kết luận   ám định, tỷ lệ 

thƣơn  tích của ôn  Ph l  11 . 

Hành vi của bị cáo Văn Văn T đủ  ếu tố cấu th nh tộ  “Cố ý  â  thƣơn  

tích” đƣ c qu  định tạ  Đ ểm đ Khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đ   

b  sun  năm 2017. 
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Tộ  phạm do bị cáo thực h ện l  rất n h êm trọn , đã trực t ếp xâm phạm 

đến sức khỏe của côn  dân đƣ c pháp luật bảo vệ,  â  mất trật tự trị an tạ  địa 

phƣơn . Tu  nh ên, c n  c n xem xét n u ên nhân dẫn đến mâu thuẫn do bị 

hạ  đã dùn  cây s t đánh bị cáo trƣớc, tạo sự bức x c cho bị cáo  â  nên h nh 

v  phạm tộ  để qu ết định mức hình phạt cho phù h p. 

[3] Về tình t ết tăn  n n  trách nh ệm hình sự: Bị cáo khôn  có. 

Về tình t ết   ảm nhẹ: Sau kh  phạm tộ  bị cáo có thá  độ th nh khẩn kha  

báo, bị cáo đã tác độn    a đình bồ  thƣờn  cho bị hạ , là nhữn  tình t ết   ảm 

nhẹ qu  định tạ  Đ ểm s Khoản 1, Khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa 

đ  , b  sun  năm 2017. 

[4] Tạ  ph ên tòa đạ  d ện V ện k ểm sát   ữ n u ên qu ết định tru  tố đố  

vớ  bị cáo về tộ  danh v  đ ều luật nêu trên l  có căn cứ, đ n  n ƣờ , đ n  tộ  

v  đ n  pháp luật. Mức hình phạt K ểm sát v ên đề n hị đố  vớ  bị cáo có ph n 

quá n h êm kh c. Căn cứ v o tính chất v  mức độ h nh v  phạm tộ , Hộ  đồn  

xét xử s  xử phạt bị cáo mức hình phạt nhẹ hơn đề n hị của đạ  d ện V ện k ểm 

sát. 

[5] Về xử lý vật chứn :  

Đố  vớ  01 con dao cán  ỗ d   khoản  30cm; 01 thanh s t d   khoản  

75cm có ta  c m quấn băn  keo m u xanh; 01 câ   ậ  t m vôn  d   khoản  

75cm c n tu ên tịch thu t êu hủ .  

[6] Về trách nh ệm dân sự: Bị hạ  khôn   êu c u bồ  thƣờn   ì thêm nên 

Hộ  đồn  xét xử khôn  xem xét.  

[7] Về án phí : Bị cáo phạm tộ  v  bị kết án, nên phả  nộp án phí hình sự 

sơ thẩm theo qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ v o:  

- Đ ểm đ Khoản 2 Đ ều 134; Đ ểm s Khoản 1, Khoản 2 Đ ều 51; Điều 47 

Bộ luật Hình sự 2015, sửa đ   b  sun  năm 2017.  

- Đ ều 106 Bộ luật Tố tụn  hình sự; 

- N hị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban Thƣờn  

vụ Quốc hộ  qu  định về mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án 

phí v  lệ phí Tòa án.  

1. Về trách nh ệm hình sự: 

Tuyên bố bị cáo Văn Văn T phạm tộ  “Cố ý  â  thƣơn  tích”.   

Xử phạt: Bị cáo Văn Văn T 02 (ha ) năm tù, thờ  hạn tù tính từ n    b t 

thi hành án. Bị cáo đƣ c trừ thờ    an tạm   ữ, tạm   am từ n    11/5/2021 đến 

n    01/9/2021. T ếp tục áp dụng Qu ết định tha  đ   b ện pháp n ăn ch n 
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cấm đ  khỏ  nơ  cƣ tr  số 32 n    01/9/2021 của Tòa án nhân dân th nh phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dƣơn  kể từ n    tu ên án sơ thẩm (09/11/2021) đến kh  bị cáo 

đ  chấp h nh án phạt tù.   

2. Về xử lý vật chứn : 

Tu ên tịch thu t êu hủ  01 con dao cán  ỗ d   khoản  30cm; 01 thanh s t 

d   khoản  75cm có ta  c m quấn băn  keo m u xanh; 01 câ   ậ  t m vôn  

d   khoản  75cm.  

(theo biên bản giao nhận vật chứn  ngày 26/7/2021 giữa công an và cơ 

quan thi hành án). 

3. Về án phí:  

Bị cáo Văn Văn T phả  nộp 200.000đ (ha  trăm n hìn đồn ) án phí hình sự 

sơ thẩm.    

Bị cáo; bị hạ ; n ƣờ  có qu ền l  , n hĩa vụ l ên quan v n  m t có qu ền 

khán  cáo bản án tron  thờ  hạn 15 n    kể từ n    nhận đƣ c bản án ho c 

bản án đƣ c tốn  đạt h p lệ. 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bình Dƣơn ; 

- VKSND tỉnh Bình Dƣơn ; 

- Sở Tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơn ; 

- Côn  an TP.Dĩ An;  

- VKSND TP.Dĩ An; 

- Ch  cục THADS TP.Dĩ An; 

- N ƣờ  tham   a tố tụn ; 

- Bị cáo;  

-  ƣu HS, THAHS, AV. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Anh Thư 

 

 

 

 

  


